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Cơ quan quản lý cấp trên: UBND Tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Văn phòng Sở Y tế Tỉnh Khánh Hòa
Mã đơn vị: 1037399
Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước

Mẫu số 04d-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ NĂM 2025
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền/Chi phí là: Nghìn đồng

STT Tên tài sản Số
lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh, liên kếtKhai thác

Diện
tích

Hình
thức

Diện
tích

Hình
thức

Diện
tích

Hình
thức Diện tích Hình

thức

Số tiền thu
được trong

năm
Chi phí

Số tiền nộp
ngân sách
nhà nước

Số tiền
giữ lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Trụ sở làm việc,
cơ sở hoạt động
sự nghiệp

1.1 Đất

1.2 Nhà

1.3
Vật kiến trúc,
công trình xây
dựng khác

2 Xe ô tô

2.1
Xe ô tô phục vụ
công tác các
chức danh

2.2 Xe ô tô phục vụ
công tác chung

2.3 Xe ô tô chuyên
dùng

2.4 Xe ô tô phục vụ
lễ tân nhà nước

3
Phương tiện vận
tải khác (ngoài
xe ô tô)

4 Máy móc, thiết
bị

4.1
Máy móc, thiết
bị phục vụ chức
danh
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STT Tên tài sản Số
lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh, liên kếtKhai thác

Diện
tích

Hình
thức

Diện
tích

Hình
thức

Diện
tích

Hình
thức Diện tích Hình

thức

Số tiền thu
được trong

năm
Chi phí

Số tiền nộp
ngân sách
nhà nước

Số tiền
giữ lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4.2
Máy móc, thiết
bị phục vụ hoạt
động chung

4.3 Máy móc, thiết
bị chuyên dùng

5
Cây lâu năm,
súc vật làm việc
và/hoặc cho sản
phẩm

6 Tài sản cố định
đặc thù

7 Tài sản cố định
hữu hình khác

8
Tài sản cố định
vô hình (ngoài
giá trị quyền sử
dụng đất)

Ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)
Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)
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